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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Tuấn Vũ 

Các Thẩm phán: Bà Phạm Thị Thanh Giang; 

                           Bà Trần Thị Kim Sang. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Oanh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Hồng Phúc – Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm chưa thành niên thụ lý số: 

26/2023/TLPT-HS-CTN ngày 19 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo Đặng Trung 

K; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 56/2023/HS-

ST ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh.  

Bị cáo có kháng cáo: Đặng Trung K, sinh ngày 05-10-2005, tại tỉnh Tây 

Ninh; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú: Khu phố GL, phường 

GL, thị xã TB, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hóa: 9/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không có; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Đặng Văn C và bà Lê Thị H; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không có; 

bị cáo tại ngoại, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

12-8-2023; bị cáo có mặt tại phiên toà. 

Người bào chữa cho bị cáo Đặng Trung K: Ông Lê Minh H - Trợ giúp 

viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh; có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo Đặng Trung K: Bà Lê Thị H, sinh 

năm 1971, cư trú tại: Khu phố GL, phường GL, thị xã TB, tỉnh Tây Ninh; có 

mặt. 
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Bị hại: Anh Trần Quốc B, sinh năm 2003, nơi cư trú: Khu phố LC, 

phường LH, thị xã TB, tỉnh Tây Ninh; vắng mặt. 

Trong vụ án này còn có bị cáo Nguyễn Khắc K không kháng cáo, kháng 

nghị; Tòa án không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 21 giờ, ngày 21-4-2023, Đặng Trung K cùng Nguyễn Khắc K 

đến uống bia tại quán ốc Đẩu thuộc khu phố GH, phường TB, thị xã TB, tỉnh 

Tây Ninh. Tại đây, K, K ngồi gần anh Trần Quốc B và nghe B nói với bạn của B 

trên người K có hình xăm nên K bực tức rủ K về nhà K lấy dao để chém anh B, 

K đồng ý. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, K điều khiển xe mô tô biển số 70L1-

673.70 chở K về nhà lấy một con dao bằng kim loại dài 40 cm rồi quay lại quán 

ốc Đẩu tìm B nhưng không gặp thì tiếp tục đi tìm B; khi đến khu vực khu phố 

Gia Huỳnh, phường TB, thị xã TB, tỉnh Tây Ninh thì cả hai nhìn thấy B. Lúc 

này K điều khiển xe mô tô song song cùng chiều, áp sát bên trái xe mô tô của 

anh B, K cầm dao trên tay phải chém một cái trúng vào tay trái của B thì B 

xuống xe bỏ chạy. K và K tiếp tục đuổi theo anh B khoảng 100 m thì K tiếp tục 

cầm dao trên tay phải chém một cái trúng vào tay phải của B gây thương tích, B 

bỏ chạy thì bị K chặn lại và dùng tay đánh hai cái trúng vào đầu anh B. Sau đó, 

người dân đến can ngăn thì K và K bỏ đi. Anh B được đưa đến Bệnh viện đa 

khoa Xuyên Á – Tây Ninh điều trị đến ngày 29-4-2023 thì xuất viện và làm đơn 

yêu cầu xử lý hình sự đối với K và K. 

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 156/KLTTCT-

TTPYTN, ngày 17-7-2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Tây Ninh kết luận: Tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể của Trần Quốc B tại thời điểm giám định là 07%.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 56/2023/HS-ST ngày 15 tháng 11 năm 

2023 của Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã xử: 

Xử phạt bị cáo Đặng Trung K 03 (Ba) tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về hình phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Khắc K; 

tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 27 tháng 11 năm 2023, bị cáo Đặng Trung K có đơn kháng cáo xin 

được hưởng án treo. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo xin được 

hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị Hội đồng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo K, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Tại phiên toà người B vệ cho bị cáo K nêu các tình tiết giản nhẹ cho bị 

cáo và nêu tình tiết mới là sau khi xét xử sơ thẩm gia đình bị cáo K bồi thường 

cho bị hại 15.000.000 đồng, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo biết sai, xin Hội đồng xét xử chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 27 tháng 11 năm 2023 bị 

cáo Đặng Trung K có đơn kháng cáo, qua xem xét đơn kháng cáo phù hợp với 

trình tự, thủ tục quy định tại Điều 333; Điều 334 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[2] Về nội dung: Lời khai của bị cáo Đặng Trung K tại phiên tòa phù hợp 

với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định: 

Vào khoảng 21 giờ ngày 21-4-2023, Đặng Trung K cùng Nguyễn Khắc K 

đến uống bia tại quán ốc Đẩu thuộc khu phố Gia Huỳnh, phường TB, thị xã TB, 

tỉnh Tây Ninh. Tại đây K ngồi gần anh Trần Quốc B và nghe B nói với bạn của 

B trên người K có hình xăm thấy ghê nên K bực tức rủ K về nhà K lấy dao để 

chém anh B, K đồng ý. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, K điều khiển xe mô tô 

biển số 70L1-673.70 chở K về nhà lấy một con dao bằng kim loại dài 40cm rồi 

quay lại quán ốc Đẩu tìm B. Lúc này K điều khiển xe mô tô song song cùng 

chiều, áp sát bên trái xe mô tô của anh B, K cầm dao trên tay phải chém một cái 

trúng vào tay trái của B thì B xuống xe bỏ chạy. K và K tiếp tục đuổi theo anh B 

khoảng 100m thì K tiếp tục cầm dao trên tay phải chém một cái trúng vào tay 

phải của B gây thương tích, B bỏ chạy thì bị K chặn lại và dùng tay đánh hai cái 

trúng vào đầu anh B. Sau đó K và K bỏ đi. Kết luận giám định pháp y: Tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể của anh Trần Quốc B tại thời điểm giám định là 

07%; cấp sơ thẩm Xử phạt bị cáo Đặng Trung K 03 (Ba) tháng tù về tội “Cố ý 

gây thương tích” là đúng người, đúng tội. 

Xét kháng cáo của bị cáo của bị cáo Đặng Trung K: Bị cáo K thật thà khai 

báo, thể hiện sự ăn năn hối cải; sau khi xét xử sơ thẩm gia đình bị cáo K đã bồi 

thường cho bị hại anh Trần Quốc B số tiền 15.000.000 đồng - đây là tình tiết 
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mới; bị cáo không có tình tiết tăng nặng; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo K là đồng phạm nhưng không đóng 

vai trò chính. Xét thấy bị cáo K có khả năng tự cải tạo; đối chiếu hướng dẫn tại 

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật 

Hình sự về án treo thì bị cáo K đủ điều kiện được cho hưởng án treo nên Hội 

đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo K không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 355; Điều 357; 345 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Trung K; 

Sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số: 56/2023/HS-ST ngày 15 tháng 

11 năm 2023 của Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.  

2. Căn cứ điểm a, i khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 91, 101, Điều 54 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Đặng Trung K phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Xử phạt bị cáo Đặng Trung K 03 (ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (05-

02-2024). Giao bị cáo Đặng Trung K cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư 

trú (Khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối 

hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 

bị cáo. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử 

thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của luật 

Thi hành án hình sự hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được 

hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Đặng Trung K không phải chịu. 
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4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao; 

- VKSND Cấp cao; 

- Giám đốc kiểm tra (Vụ 1); 

- VKSND tỉnh TN; 

- Công an Tx Trảng Bàng; 

- Phòng PV 06; 

- Sở tư pháp tỉnh Tây Ninh. 

- TAND Tx Trảng Bàng; 

- Chi cục THA DS Tx Trảng Bàng; 

- Bị cáo; 

- Lưu THS; hồ sơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Trần Tuấn Vũ 

 

 


